
QUY TRÌNH NHẬP DỮ LIỆU CHO PHẦN MỀM CHỌN DÀN LẠNH LUVE 

Giao diện chính của chương trình như (hình 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                 HÌNH 1 

 

Tiêu đề chính của cột bên trái là “Selection and calculation”, ở đây ta chỉ quan tâm đến phần gạch đỏ 
phía dưới là “Unit cooler selection”, phần này gồm 3 phần chính là “A, B, C”. 

A. ROOM LOAD CACULATION: 

Giao diện chính của “phần A” gồm 4 phần chính được đánh số theo thứ tự là “I, II, III, IV” 

I. PRODUCT AND PROCESS: (Chủng loại sản phẩm và quy trình làm lạnh) 

Phần I có giao diện như (hình 1), phần này được phân ra làm 14 mục: 

1.Type: 

Giới thiệu chung về chủng loại sản phẩm cần làm lạnh, ví dụ như thịt, cá, trái cây… 

2. Product: 

Giới thiệu chi tiết về tên sản phẩm cụ thể cần làm lạnh, ví dụ như thịt (bò, gà…), cá (hồi, ngừ…)… 

Sau khi chọn xong mục 1 và 2 thì các thông số trong mục 3 - 7 sẽ tự xuất hiện theo. 



Nếu sản phẩm cần làm lạnh không có trong mục  1 và 2 thì trong mục 3 - 7 ta có thể tự điền vào khi biết 
chính xác các thông số đó, các thông số này có thể lấy theo “Mistral” 

3. Freezing temperature: (0C) 

Nhiệt độ đông đặc của sản phẩm cần làm lạnh. 

4. Cp fresh product: (kJ/kgK) 

Nhiệt dung riêng của sản phẩm trên nhiệt độ đông đặc. 

5. Cp frozen product: (kJ/kgK) 

Nhiệt dung riêng của sản phẩm dưới nhiệt độ đông đặc. 

6. Freezing latent heat: (kJ/kg) 

Nhiệt ẩn của sản phẩm cần làm lạnh. 

7. Respiration heat: (kJ/kg) 

Nhiệt tỏa ra do hô hấp của rau quả, chỉ tính riêng cho rau quả, các sản phẩm khác không nhập vào. 

8. Process:  

Quy trình cần làm lạnh sản phẩm gồm 3 phần: 

+ Fresh product preservation: trữ bảo quản sản phẩm tươi (tương ứng với kho trữ làm mát) 

+ Fresh product freezing: làm lạnh sản phẩm tươi (tương ứng với kho cấp đông) 

+ Frozen product preservation: bảo quản sản phẩm đông (tương ứng với kho trữ lạnh) 

9. Load density: (kg/m3) 

Mật độ chất tải là khối lượng của sản phẩm trên đơn vị thể tích  – theo yêu cầu của khách hàng, thường 
không nhập phần này, mà phần mềm sẽ đề nghị chọn giá trị mặc định tối ưu theo chủng loại sản phẩm, 
từ đây suy ra giá trị năng suất xuất hàng tối ưu theo phần mềm. 

10. Total load: (kg) 

Năng suất xuất hàng cho 1 mẻ là khối lượng sản phẩm cần làm lạnh trên một mẻ được tính bằng mật độ 
chất tải (kg/m3) x thể tích hiệu dụng của kho (m3) - theo yêu cầu của khách hàng, thường nhập vào phần 
này. 

11. Product original temperature: (0C) 

Nhiệt độ nhập vào ban đầu của sản phẩm 

12. Necessary time for processing: (hour) 

Thời gian cần làm lạnh của sản phẩm trên một mẻ - theo yêu cầu của khách hàng. 

13. Room relative humidity: (%) 



Độ ẩm tương đối của phòng, thường chọn “Auto” 

14. Room temperature: (0C) 

Nhiệt độ của phòng cần làm lạnh, nhiệt độ thấp nhất của phòng đối với phần mềm Luve là -350C. 

II. ROOM: (Các thành phần phụ tải của phòng) 

Phần II có giao diện như (hình 2), phần này được phân ra làm 14 mục: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   HÌNH 2 

1. Room: (m) 

Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của phòng. 

2. Room internal volume: (m3) 

Thể tích bên trong của phòng, kết quả được lấy từ “1. Room”. 

3. Room length/width: 

Ti lệ chiều dài so với chiều rộng của phòng. 

4. Outdoor air temperature: (0C) 

Nhiệt độ bên ngoài của phòng – Nhiệt độ môi trường. 



5. External air relative humidity: (%) 

Độ ẩm bên ngoài của phòng – Độ ẩm môi trường. 

6. Altitude: (m) 

Độ cao tại nơi lắp đặt so với mực nước biển. 

7. Product turnover (load/days): (%) 

Phần trăm sản phẩm nhập vào và xuất ra trên tổng sức chứa của sản phẩm trên 1 mẻ. 

+ Đối với kho cấp đông: chọn 100% 

+ Đối với các kho còn lại: chọn 10 - 15% 

8.People present into room:  

Số người trong phòng, đối với kho cấp đông thì chọn “0” 

9. Room movement: 

Mật độ di chuyển trong phòng (người và xe) gồm 3 cấp độ:  low, medium và high. 

10. Insulation thickness: (m) 

Chiều dày cách nhiệt của panel. 

11. Insulation goods: 

Loại panel cách nhiệt 

12. Heat conductivity coefficient: (W/mK) 

Hệ số dẫn nhiệt của panel, kết quả được lấy từ “11 và 12” 

13. Light charging: (W/m2) 

Nhiệt tỏa ra từ bóng đèn. 

14. Additional thermal load: (Kw) 

Các tải nhiệt khác mà phần mềm không thể định mức tính toán được cần thêm vào.  

Ví dụ như phụ tải nhiệt do đổi gió (mở cửa, van gió thông áp cho phòng) khi đó người sử dụng sẽ ước 
lượng tổng giá trị phụ tải nhiệt để nhập vào. 

 

 



III. UNIT COOLER: (Chọn kiểu dàn lạnh và các ứng dụng phù hợp) 

Phần III có giao diện như (hình 3), phần này được phân ra làm 6 mục: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             HÌNH 3 

 

1. Commercial cubics: 

Dàn lạnh công suất nhỏ dùng trong thương mại (kho trữ lạnh…) 

2. Industrial cubics: 

Dàn lạnh công suất lớn dùng trong công nghiệp (kho cấp đông…) 

3. Ceiling/dual charge: 

Dàn lạnh treo trần công suất lớn dùng trong hàng hải. 

4. Angled/for cabinets: 

Dàn lạnh áp trần công suất nhỏ dùng trong hàng hải. 

5. Select Unit Coolers type: 



Chọn Model dàn lạnh theo dãy công suất lạnh thích hợp. 

6. Select fin spacing: 

Khoảng cách fin cho dàn lạnh. 

IV. DATA SELECTION: (Các thông số lựa chọn dàn lạnh) 

Phần IV có giao diện như (hình 4), phần này được phân ra làm 18 mục: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      HÌNH 4 

 

1. Number: 

Số dàn lạnh / 1 phòng = bằng tổng công suất lạnh / cho số dàn lạnh 

2. DT1 inlet air Temp – Evap. Temp: (K) 

Chênh lệch giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ bay hơi, nên để mặc định ở “7K” 

3. Evaporating temp tolerance: (0C) 

Dung sai của nhiệt độ bay hơi cho phép = nhiệt độ bay hơi của dàn thực – nhiệt độ bay hơi tính toán, 

nên để mặc định ở chế độ “AUTO”. 



4. DT superheating: (K) 

Chênh lệch độ quá nhiệt, nên để mặc định ở chế độ “AUTO”. 

5. Temp before expansion valve: (0C) 

Nhiệt độ của Liquid trước van giãn nỡ, nên để mặc định ở “300C”. 

6. Condensing temperature: (0C) 

Nhiệt độ của dàn ngưng tụ = nhiệt độ của không khí bên ngoài + (3 ÷ 5) 0C, nên để mặc định ở “400C”. 

7. Refrigerant: 

Môi chất lạnh dùng torng dàn lạnh. 

8. External static pressure: (Pa) 

Cột áp của quạt dàn lạnh. 

9. Defrost: 

Chọn chế độ xả đá: 

+ E (electric): xả đá bằng điện trở 

+ G (gas): xả đá bằng gas nóng 

+ N (nature): xả đá tư nhiên. 

10. Interval between defrost: (hour) 

Thời gian giữa các lần xả đá, nên để mặc định ở “4h” 

11. Fan selection: 

Chọn quạt cho dàn lạnh, nên chọn theo mặc định là “Traditional AC”  

12. Motor connection: 

Chọn loại motor cho quạt dàn lạnh, thường chọn loại 50Hz. 

+ Hinh 1 (Any): tất cả các motor quạt theo kiểu đấu sao, tam giác và 1 pha, nếu chưa biết chắc quạt dàn 
lạnh dùng motor nào thì chọn theo “hình 1”. 

+ Hình 2 (Delta): motor quạt theo kiểu đấu tam giác. 

+ Hình 3 (Star): motor quạt theo kiểu đấu sao. 

+ Hình 4 (230V-1Ph): motor 1 Pha ở 230V 

13. Air flow limit: (m3/h) 

Dãy lưu lượng gió của quạt trong khoảng min – max, nếu không biết thì để trống mục này. 



14. ALUPAINT fins: 

Lớp sơn phủ bảo vệ cho lá cánh để tránh sự ăn mòn, nếu dàn lạnh dùng trong hàng hải thì chọn mục này. 

15. Max dimension: 

Giới hạn kích thước của dàn lạnh trong khoảng min – max. 

16. Compressor type: 

Kiểu máy nén sẽ kết nối với dàn lạnh, phần mềm định hướng chọn trước công suất của máy nén. 

+ Open: kiểu hở 

+ Semi – hermetic 

17. Compressor working hours: (hour) 

Thời gian làm việc của máy nén, nên để mặc định ở “18h” 

18. Make selection: 

Sau khi đã hoàn tất các bước nhập dữ liệu, thì chọn Make selection để chọn model dàn lạnh, sẽ xuất hiện 
giao diện như (hình 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

      HÌNH 5 

 



Căn cứ vào các thông số trong bảng, từ đó chọn ra loại model thích hợp ứng với công suất lạnh của máy. 

Sau khi chọn model dàn lạnh thích hợp thì sẽ xuất hiện giao diện như (hình 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HÌNH 6 

 

V. UNIT COOLER: 

1. Model dàn lạnh x Số lượng dàn lạnh. 

2. Fans: 

Số lượng quạt x Đường kính cánh quạt (mm) x số cực quạt. 

3. Kiểu dấu nối cho motor quat. 

4. Income air Temp: (0C) 

Nhiệt đô không khí bên trong dàn lạnh 

5. Air inlet relative Humidity: (%) 

Độ ẩm không khí bên trong dàn lạnh. 

6. Outlet air temp: (0C) 



Nhiệt độ không khí sau khi ra khỏi dàn lạnh. 

7. Evaporating Temp: (0C) 

Nhiệt độ bay hơi của dàn lạnh. 

8. DT superheating: (K) 

Chênh lệch độ quá nhiệt. 

9. Temp before expansion valve: (0C) 

Nhiệt độ của Liquid trước van giãn nỡ. 

10. Air flow: (m3/h) 

Lưu lượng gió của dàn lạnh. 

11. External static pressure: (Pa) 

Áp suất tĩnh bên ngoài của quạt. 

12. Effective capacity: (W) 

Công suất lạnh thực của dàn lạnh. 

13. Refrigerant: 

Môi chất lạnh sử dụng. 

14. Pressure drop: (K) 

15. RC factor (Sensible capacity/Total capacity): (%) 

Hệ số góc của tia quá trình = nhiệt hiện / nhiệt tổng 

16. Surface: (m2) 

Diện tích truyền nhiệt 

17. Fin spacing: (mm) 

Khoảng cách giữa các fin 

18. Motor power consumption: 

Năng lượng điện tiêu thụ của motor quạt dàn lạnh 

19. Fan consumption: (A) 

Cường độ dòng điện của quạt dàn lạnh 

20. Sound pressure level: (dB) 

Độ ồn của quạt dàn lạnh. 



21. Air flow: (m) 

Độ thổi xa của quạt dàn lạnh. 

22. DT1: 

Chênh lệch giữa nhiệt độ phòng và nhiệt độ bay hơi. 

23. Overall dimensions: (mm) 

Kích thước của dànlạnh. 

24. Compressor capacity: (W) 

+ Công suất lạnh của máy nén, thường công suất này bao giờ cũng nhỏ hơn công suất của dàn lạnh để 
bảo đảm an toàn cho thiết bị. 

+ Nhiệt độ bay hơi và nhiệt độ ngưng tụ của máy nén. 

25. Required condenser capacity: (W) 

Công suất giải nhiệt cần thiết của dàn ngưng. 

VI. CACULATION DATA: 

Phần VI có giao diện như (hình 7), các thông số này cập nhật lại các thông số đã nhập lúc đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           HÌNH 7 

 



VII. ROOM: 

Phần VII có giao diện như (hình 8), các thông số này cập nhật lại các thông số đã nhập lúc đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

HÌNH 8 

 

VIII. ROOM LOAD: 

Phần VIII có giao diện như (hình 9), phần này được phân ra làm 9 mục: 

1. Wall heat loss:  

Nhiệt tổn thất qua tường 

2. Inlet external air: 

Nhiệt tổn thất do không khí bên ngoài vào 

3. Product Cool/Freez: 

Nhiệt tổn thất do sản phẩm 

4. Production respiration: 

Nhiệt tổn thất do hô hấp của hoa quả 

 

5. Lighting: 



Nhiệt tổn thất do đèn 

6. People present into room: 

Nhiệt tổn thất dp người vào phòng. 

7. Additional thermal load: 

Nhiệt tổn thất do các nguồn nhiệt khác. 

8. Ventilation and defrost: 

Nhiệt tổn thất do thông gió và xả băng. 

9. Total: 

Nhiệt tổn thất tổng của 8 thành phần trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

HÌNH 9 

 

IX. DRAWING: 



Muốn xem kích thước của Model dàn lạnh vừa được chọn, thì nhấp chuột vào phần Drawing  như (hình 
9), sẽ xuất hiện giao diện Cad có đầy đủ các thông số kích thước của dàn lạnh theo yêu cầu như hình 
(10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

HÌNH 10 

 

 

 

 

 

 

 



Cuối cùng muốn xuất sang file pdf để khách hàng tham khảo thì nhấp chuột vào pdf trên thanh menu 
như hướng dẫn (hình 10), sẽ được giao diện như hình bên dưới (hình 11). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           HÌNH 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.  DIRECT SEELCTION: 

Khi biết cụ thể nhiệt tổn thất tổng của phòng thì chọn phần này, phần này bỏ qua bước tính toán ở phần 
A – Room load calculation. 

I. UNIT COOLER: 

Chọn các kiểu model dàn lạnh phù hợp với các ứng dụng thực tế như (hình12).  

Các thông số của phần này được nhập giống như (hình 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HÌNH 12 

 

 

 

 

 

 

 



II. DATA SELECTION: 

1. Unit cooler capacity required: (kW) 

Công suất lạnh yêu cầu của phòng (hinh 13). 

Các thông số còn lại nhập giống như (hình 4) 

2. Make selection: 

Cuối cùng chọn phần này để xuất ra các thông số kiểu Model dàn lạnh (hình 13). 

Giao diện xuất ra giống như (hình 5 + hình 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        HÌNH 13 

 

 

 

 

 



C. SPECIFIC MODEL CACULATION: 

Phần này cho phép nhập trực tiếp Model của dàn lạnh, muốn xem các thông số kỹ thuật cần thiết của 
Model dàn lạnh thì nhập chuột vào “Make selection” (hinh 14), giao diện xuất ra sẽ có giao diện như 
(hình 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HINH 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỌN THÁP GIẢI NHIỆT: 

Đối với cụm dàn ngưng giải nhiệt bằng nước thì phải chọn thêm tháp giải nhiệt và bơm nước giải nhiệt 
cho thiết bị. 

Căn cứ vào yêu cầu công suất giải nhiệt của thiết bị (xem hình 6 phần 25) mà ta chọn tháp giải nhiệt 
tương ứng với bình ngưng. 

Đổi đơn vị từ kW → RT (1RT = 3.516 kW), model của tháp giải nhiệt tương ứng với RT của bình 
ngưng. 

VD: công suất giải nhiệt của bình ngưng: 50kW = 14.22RT 

Chọn tháp giải nhiệt của Liang-Chi có model LBCH-15 (hình 15) 

Công suất giải nhiệt của tháp ứng với model LBCH-15: 15RT x 3900kcal/h = 58500 kcal/h 

Lưu lượng nước ứng với model LBCH-15: 15RT x 13l/min = 195 l/min 

 

 

 

 

 

HINH 15 

CHỌN BƠM N ƯỚC GIẢI NHIỆT: 

Ứng với lưu lương nước giải nhiệt của tháp và trở lực từ tháp giải nhiệt đến bình ngưng , từ đó ta chọn 
được công suất bơm tương ứng (hình 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINH 16 



CÁC KHÁI NIỆM ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CHO NĂNG SUẤT LƯU THÔNG HÀNG HÓA 
KHO TRỮ LẠNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ TẢI LẠNH TÍNH TOÁN. 

Lưu ý về cách lấy và nhập dữ liệu từ khách hàng: 

+ Hai dữ liệu nhập (4) và (7) cần phải cân đối hài hòa với nhau.  

Lí do là dữ liệu (4) nói lên nhu cầu cung ứng của khách hàng. Dữ liệu (7) nói lên khả năng có thể đáp 
ứng nhu cầu (4). 

Hai đại lượng này không khi nào được nhập đồng thời mà phải chọn 1 cái ưu tiên làm tiên quyết để nhập 
vào phần mềm, cón cái kia sẽ là hệ quả (kết quả) mà phần mềm xuất ra. 

Tùy theo từng trường hợp cụ thể theo đặc điểm yêu cầu của khách hàng mà sẽ chọn dữ liệu nào (4 hoặc 
7) làm giả thiết để nhập. 

Chú ý các số liệu tính toán về yêu cầu năng suất chứa xuất hàng Mshift, công suất lạnh cần thiết Q0 và 
thời gian làm lạnh Tmẻ Tshift là số liệu có được trong điều kiện trao đổi nhiệt lý tưởng, nghĩa là giữa sản 
phẩm và chất tải lạnh có được điều kiện trao đổi nhiệt tối đa. Trên thực tế, khi điều kiện trao đổi nhiệt 
này không được lý tưởng (ví dụ như bao bì, bao che, mật độ chất tải hàng sản phẩm làm hạn chế điều 
kiện trao đổi nhiệt thì thời gian làm lạnh Tshift sẽ tăng lên. 

Phần mềm sẽ căn cứ theo loại sản phẩm cần làm lạnh để chọn ra mật độ chất tải tồi ưu m (kg/m3) để làm 
cơ sở tính toán công suất lạnh. 

Tất nhiên ta không bắt buộc phải nhập dữ liệu m theo thông số định hướng mặc định này. Tuy nhiên, 
nếu có thể chọn được thông số m bằng giá trị tối ưu thì hệ thống sẽ đạt được hiệu suất cao nhất. 

Đến đây sẽ có 2 tình huống để trao đổi tư vấn với khách hàng: 

1. Nếu khách hàng đưa ra yêu cầu tiên quyết phải chọn dữ liệu (4) Mshift năng suất xuất nhập hàng /mẻ 
làm ưu tiên thì với giá trị m chọn tối ưu theo phần mềm ta có thể tính ra được (nhờ tính toán theo phần 
mềm xuất ra) dữ liệu (7) – kích thước kho cần thiết và công suất lạnh tính toán cần thiết. 

2. Nếu khách hàng đưa ra tiêu chí  lấy dữ liệu (7) – kích thước làm ưu tiên (theo điều kiện mặt bằng thực 
tế có hạn chế) thì ta có thể tính ra các thông số hệ quả (thể tích hình học V va2the63 tích hữu dụng 
Vuseful  của kho) và khi đó kết hợp với giá trị tối ưu theo (phần mềm) của mật độ chất tải m, ta sẽ tính ra 
được giá trị hợp lý của dữ liệu (4). 

Năng suất xuất nhập hàng/mẻ Mshift 

Công thức cơ bản để ràng buộc: m = Mshift / Vuseful với Vuseful = huseful  x Fuseful 

Trong đó giá trị thể tích hữu dụng Vuseful  được xác định từ giá trị thể tích hình học V và các hệ số kinh 
nghiệm sử dụng diện tích mặt bằng (βf  = Huseful/H). 

+ Có 1 đại lượng ảnh hưởng rất lớn đến giá trị phụ tải lạnh của sản phẩm (là thành phần chiếm tỷ lệ lớn 
nhất trong cấu hình giá trị phụ tải lạnh của kho) đó lả tốc độ tải (loading) hàng (sản phẩm) – Đó chính là 
tốc độ nhập hàng vào kho, cũng chính là tốc độ xuất hàng đã lạnh ra khỏi kho, ký hiệu m. 

Công thức để tính toán mT = Mshift (kg) / Tcooling (h) 



Trong đó: Mshift là năng suất xuất hàng trong 1 mẻ 

     Tcooling là thời gian làm lạnh của 1 mẻ theo quy hoạch dây chuyền sản xuất của khách hàng 

Giá trị Mshift = kT (%) x NStore (kg) 

Trong đó: kT là tỷ lệ luân chuyển hàng sau 1 mẻ  

      Nstore là năng suất chứa hàng của kho lạnh (Store room) 

+ Có 1 đại lượng thuật ngữ cần lưu ý khi tính toán công suất lạnh cần thiết cho dàn lạnh kho (Air 
Cooler) đó là mật độ chất tải (theo thể tích) hay mV = NStore room / Vuseful – nói lên mức độ ép chặt của 
hàng hóa trong kho. 

Trong đó: Vuseful  là thể tích hiệu dụng của kho. Lưu ý về quan niệm dùng từ ngữ của từng hãng phần 
mềm: 

 Luve dùng luôn Vuseful = Vgeometric 

 Mistral dùng công thức đúng Vuseful < Vgeometric 

Giá trị mV cần phải phù hợp với mô hình làm lạnh (trữ hay cấp đông):  

 Cấp đông thì mV phải nhỏ  

 Trữ thì mV cho phép lớn.   

Bây giờ mới quay trở lại đại lượng thời gian hạ nhiệt độ làm lạnh sản phẩm Tcooling. Theo các công thức 
tính toán ở trên, ta tính ra được các công thức lạnh cần thiết của sản phẩm QProduct và của phòng Q0 để 
đảm bảo được tốc độ tải mT và phụ thuộc chủ yếu vào mT. 

Tuy nhiên lưu ý là với giá trị công suất Q0 này và với tốc độ tải hàng mT do khách hàng yêu cầu thì kho 
lạnh với công suất Q0  chỉ có thể đáp ứng được thời gian hạ nhiệt độ làm lạnh Tcooling trong trường hợp 
có được sự trao đổi nhiệt (đối lưu) lý tưởng giữa sản phẩm và môi trường chất tải lạnh. 

Còn đa số các trường hợp khác (như có cản trở truyền nhiệt bởi bao bì gói hay do mật độ chất tải hàng 
quá cao…thì thời gian làm lạnh Tcooling sẽ phải cao hơn 

 

 


